
4 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 

  

1.1. Cơ sở lập đề án: 

Phương án Sửa chữa máy biến áp 16MVA - 36,5/23(15)kV Trạm nâng 

Nhơn Thạnh (T8) năm 2026 được lập trên cơ sở sau: 

- Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-HĐTV ngày 21/7/2025 của Hội đồng Thành 

viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy định quản lý tài chính 

kế toán trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;  

- Căn cứ Quyết định số 3951/QĐ-EVNCPC ngày 31/05/2025 của Tổng Công ty 

Điện lực miền Trung về việc ban hành quy định về công tác kế hoạch trong Tổng 

Công Điện lực miền Trung;   

- Căn cứ Quyết định số 5926/QĐ-EVNCPC ngày 25/7/2025 của  Tổng công ty 

Điện lực miền Trung về việc giao kế hoạch vốn SCL năm 2025 cho GLPC;  

- Căn cứ quyết định số 689/QĐ-GLPC ngày 22/7/2025 về việc thành lập Tổ 

thẩm định các phương án -  dự toán, phương án kỹ thuật - dự toán có sử dụng nguồn 

vốn SXKD, SCL, XLBL; 

- Căn cứ Kết luận cuộc họp giao ban theo Thông báo số 2303/TB-GLPC ngày 

18/3/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai; 

- Căn cứ Phiếu giao nhiệm vụ số 2479/GNV-GLPC ngày 25/3/2026 của Công 

ty Điện lực Gia Lai về việc lập Phương án kỹ thuật – dự toán Công trình Sửa chữa 

máy biến áp 16 MVA - 36,5/23(15)kV Trạm nâng Nhơn Thạnh (T8) năm 2026. 

- Căn cứ tình trạng thực tế máy biến áp 16MVA - 36,5/23(15)kV Trạm nâng 

Nhơn Thạnh (T8). 

1.2. Sự cần thiết phải sữa chữa & Mục tiêu của đề án:  

1.2.1. Sự cần thiết phải sửa chữa 

a. Nhằm đảm bảo cho quá trình vận hành an toàn cho lưới điện, nâng cao chất 

lượng điện năng. 

b. Hiện trạng MBA: 

- Dầu cách điện có dấu hiệu suy giảm chất lượng (ẩm, màu sậm, điện áp đánh 

thủng thấp), suy giảm cách điện, có hiện tượng rò rỉ dầu tại các mặt bích, sứ đầu 

vào/ra. 

- Máy biến áp trên được đưa vào vận hành từ năm 2000, đến năm 2014 MBA 

được tách ra khỏi vận hành. Từ ngày vận hành và đưa ra khỏi vận hành đến nay 

MBA chưa được sửa chữa. Để máy biến áp đảm bảo đủ điều kiện để vận hành trở lại 

được an toàn, liên tục và đảm bảo chất lượng điện năng cho khách hàng sử dụng điện 

thì việc đầu tư sửa chữa máy biến áp là rất cần thiết. 

1.2.2. Mục tiêu của đề án nhằm đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy biến áp để đảm bảo máy biến áp vận hành an toàn, 

liên tục và tin cậy. 

- Đảm bảo chất lượng điện năng cung cấp điện. 
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- Khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết của MBA. 

- Phòng ngừa sự cố có thể xảy ra do lão hóa cách điện, suy giảm chất lượng dầu 

hoặc hư hỏng cơ khí. 

- Nâng cao tuổi thọ và hiệu suất vận hành thiết bị khi đưa vào vận hành trở lại. 

1.3. Khối lượng công trình: 

Khối lượng công trình: Tổng cộng số máy biến áp cần sửa chữa: 01 máy biến 

áp với tổng dung lượng 16 MVA.  

1.3.1. Tên, thông số máy biến áp, mã tài sản 

 

TT 

Tên máy biến 

áp (theo sổ 

sách) 

Số No MTS theo sổ sách 

Công 

suất 

(MVA) 

Hãng 

SX 

Năm 

SX 

Đơn vị 

quản lý 

tài sản 

1 

MBA 16MVA 

- Trạm nâng 

16MVA Nhơn 

Thạnh (T8) 

200658 1.21050000.0038799 16 ABB 2000 GLPC 

1.3.2. Thông số chính của MBA: 

- Số chế tạo: 200658 

- Hãnh sản xuất: ABB (Việt Nam) 

- Công suất: 16 MVA 

- Cấp điện áp: 36,5/23(15)kV 

- Số pha: 3 pha 

- Kiểu: TCO 

- Tổ đấu dây: D/y0 n-11 

- Tần số: 50Hz 

- Năm sản xuất: 2000 

- Tổng trọng lượng MBA: 28.000kg (trong đó trọng lượng dầu MBA: 9.000kg) 

- Kích thước MBA: 5670 x 4095 x 3260mm (dài x cao x rộng). 

1.3.3. Nội dung danh mục sửa chữa: 

Stt Nội dung sửa chữa Máy biến áp 16MVA - 36,5/23(15)kV 

1 Sửa chữa MBA 

1.1 Rút dầu cũ, thay dầu mới 

1.2 Sấy MBA 

1.3 Sơn lại toàn bộ MBA 

2 Thí nghiệm, kiểm định MBA 16MVA - 36,5/23(15)kV sau sửa chữa 
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Stt Nội dung sửa chữa Máy biến áp 16MVA - 36,5/23(15)kV 

3 

Vận chuyển máy biến áp: 

- Chuyển đi: Dự kiến từ kho An Nhơn (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) 

đến Hà Nội để sửa chữa. 

- Chuyển về: Từ Hà Nội về Trạm trung gian F19 Hàm Rồng (phường 

Hội Phú, tỉnh Gia Lai) 

 

1.5 Phạm vi đề án: 

Đề án được thiết kế theo qui phạm hiện hành: 

- Quy phạm trang bị điện 11TCN-18 (19,20,21) - 2006 ngày 11/7/2006 của Bộ 

Công Nghiệp.  

- Quyết định số 203/QĐ-HĐTV ngày 27/10/2020 của Hội đồng Thành viên Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ định mức dự toán sửa chữa lưới điện. 

- Đề án đề cập đến công việc đại tu sửa chữa và vận chuyển máy biến áp. 

 

CHƯƠNG 2: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHÍNH 

 

2.1. Sửa chữa, thí nghiệm, vận chuyển MBA: 

2.1.1. Thay dầu máy biến áp 

Mục đích: Loại bỏ dầu cách điện suy giảm chất lượng, đảm bảo khả năng cách 

điện và làm mát. 

Nội dung: Xả dầu cũ, xử lý theo quy định, Súc rửa hệ thống, nạp dầu mới đạt 

tiêu chuẩn, thí nghiệm dầu trước và sau khi nạp. 

Yêu cầu: Dầu đạt tiêu chuẩn IEC/TCVN, điện áp đánh thủng đạt yêu cầu. 

2.1.2. Sấy máy biến áp 

Mục đích: Loại bỏ hơi ẩm trong cách điện. 

Phương pháp: Sấy chân không hoặc sấy dòng điện. 

Yêu cầu: Điện trở cách điện đạt tiêu chuẩn, Độ ẩm trong giới hạn cho phép. 

2.1.3. Sơn lại máy biến áp 

Mục đích: Chống ăn mòn, tăng độ bền và mỹ quan. 

Nội dung: Làm sạch bề mặt MBA, sơn lót chống gỉ, sơn phủ hoàn thiện. 

Yêu cầu: Sơn đúng tiêu chuẩn, chịu môi trường ngoài trời. 

2.1.4. Thí nghiệm, kiểm định sau sửa chữa MBA: 

- Đo điện trở cách điện. 

- Đo điện trở cuộn dây. 

- Đo tỷ số biến áp. 

- Thí nghiệm điện áp xoay chiều. 
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- Thí nghiệm dầu cách điện. 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN, EVN, EVNCPC. 

Yêu cầu: Các chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 

2.1.5. Vận chuyển MBA và Dầu thu hồi của MBA. 

Lộ trình dự kiến: 

- Chuyển đi: Từ Kho An Nhơn (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đến Hà Nội để 

sửa chữa, khoảng 1.054km. 

- Chuyển về: MBA chuyển từ Hà Nội về Trạm trung gian F19 Hàm Rồng 

(phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), khoảng 1.120km; Dầu MBA thu hồi chuyển về Kho 

GLPC (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai). 

Yêu cầu: 

- Sử dụng phương tiện chuyên dụng. 

- Cố định chắc chắn, che chắn. 

- Kiểm tra trước và sau vận chuyển. 

An toàn: Tuân thủ quy định vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng. 

2.2. Đặc tính kỹ thuật vật tư – thiết bị  

2.2.1. Máy biến áp dầu đến 35kV 

- Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp 

dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 

96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của EVN. 

- Ký hiệu tiêu chuẩn là: TCCS 01:2023/EVN. 

+ Mức cách điện: Máy biến áp phải được thiết kế và thử nghiệm với mức cách 

điện sau: 

Cấp điện áp 

(kV) 

Điện áp thử nghiệm tần số nguồn 

trong thời gian 1 phút (kV rms) 

Điện áp thử nghiệm xung 

sét (1,2/50s) (kV peak) 

0,4 (0,23) 3 N/A 

6,3 20 60 

10 28 75 

15 38 95 

22 50 125 

35 80 200 

+ Các yêu cầu đối với thông số vận hành (tổn hao không tải, tổn hao ngắn 

mạch, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch): 

Dung 

lượng 

MBA 

(kVA) 

Tổn hao không 

tải (Po) (kW) 

Tổn hao ngắn 

mạch Pk 

 (kW) 

Dòng điện không 

tải (Io%) 

Điện áp ngắn 

mạch (Un%) 

Máy biến áp ba pha 

16.000 P₀ ≈ 12 ÷ 20 kW Pₖ ≈ 90 ÷ 140 kW I₀ ≈ 0,3%÷1,0% In Uₖ ≈ 8%÷12% 
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+ Khả năng quá tải: Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao 

hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau: 

Quá tải theo dòng điện, %  30 45 60 75 100 

Thời gian quá tải, phút 120 80 45 20 10 

Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn 

định mức tới 40% với tổng thời gian không quá 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 

ngày liên tiếp. 

+ Khả năng chịu quá áp: MBA phải đảm bảo vận hành quá áp liên tục 5% khi 

phụ tải không quá phụ tải định mức và 10% khi phụ tải không quá 0,25 phụ tải định 

mức. 

+ Khả năng chịu đựng ngắn mạch: Máy biến áp phải chịu được dòng ngắn mạch 

có trị số gấp 25 lần dòng định mức trong thời gian 4 giây (tại nấc phân áp cơ bản) mà 

không hư hại hoặc gây biến dạng 

+ Độ tăng nhiệt: Độ tăng nhiệt độ cho phép so với nhiệt độ môi trường xung 

quanh. 

  ++ Cuộn dây   : 600C. 

  ++ Lớp dầu trên cùng    

  Có bình dầu giãn nở : 500C. 

  Tự giãn nở   : 550C. 

+ Mức tiếng ồn: Mức tiếng ồn cho phép của MBA không được quá 50dB. 

+ Dầu cách điện: Dầu sử dụng cho MBA phải là dầu mới (chưa sử dụng), sạch, 

được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 60296, có chất kháng oxy hóa và không có hợp 

chất Polychlorinated biphenyl (PCB). 

+ Sứ máy biến áp: Sứ cao thế, hạ thế và ty sứ MBA phải được chế tạo phù hợp 

với dung lượng MBA. Chiều dài dòng rò sứ cao, hạ thế MBA phải lớn hơn hoặc bằng 

25mm/kV. 

+ Vỏ MBA:  

Vỏ máy biến áp được thiết kế đảm bảo nâng được toàn bộ MBA và vận chuyển 

không bị biến dạng vĩnh viễn hoặc rò rỉ dầu.  

Vỏ MBA và nắp được thiết kế sao cho không có các hóc, lõm bên ngoài để 

nước đọng lại. 

Vỏ máy và các phụ kiện bằng thép phải được bảo vệ chống ăn mòn. Vỏ máy và 

các phần nối kết bằng thép phải sơn quét bột tĩnh điện, sau đó là một lớp sơn chống 

rỉ, chiều dày lớp sơn không được nhỏ hơn 80 m. 

Mỗi MBA phải có tối thiểu 2 móc nâng, các móc nâng phải được thiết kế để 

đảm bảo nâng toàn bộ MBA và được bố trí sao cho các xích nâng không ảnh hưởng 

đến các bộ phận khác (sứ MBA, ống phòng nổ ...) của MBA. 

Trên mỗi MBA phải có bộ phận chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên cùng MBA, bộ 

phận chỉ thị mức dầu MBA, van bảo vệ áp lực dầu. 

+ Máy biến áp phải chế tạo đảm bảo vận chuyển và nâng cẩu không bị xê dịch 

các kết cấu của máy, khi lắp đặt không phải rút ruột máy biến áp. 

+ Trên vỏ MBA phải bố trí giá để lắp đặt chống sét van phía cao thế MBA. 
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Đặc tính kỹ thuật dầu cách điện máy biến áp có chất phụ gia kháng Oxy 

hóa 

TÍNH CHẤT ĐƠN VỊ YÊU CẦU 

Độ nhớt động học mm2/s  

   . ở 40oC   16,5 

   . ở -15oC   800 

Điểm chớp cháy   oC  135 

Điểm đông đặc   oC  -30 

Quan sát bề ngoài  Trong, không có cặn và chất 

phân tán 

Tỷ trọng ở 20 oC kg/dm3  0,895 

Lực căng bề mặt ở 25 oC N/m  40.10-3 

Trị số trung hoà mg KOH/g  0,03 

Độ ăn mòn lưu huỳnh  Không ăn mòn 

Hàm lượng nước theo khối 

lượng không quá  

% 0,001 

Độ bền oxy hoá   

     . Trị số trung hoà mg KOH/g  0,02 

     . Lượng cặn dầu cho phép % khối lượng  0,01 

Điện áp đánh thủng kV  50 

Góc tổn hao điện môi tg ở 

90oC và tần số từ 40  60Hz 

  0,005 

 

 

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SỬA CHỮA 

 

3.1. Sơ lược tổ chức sửa chữa vận chuyển MBA:  

Trước khi chuẩn bị sửa chữa MBA, đề nghị Đơn vị sửa chữa báo phòng Kỹ 

thuật, phòng Vật tư GLPC để đánh giá thiết bị hư hỏng, các vật tư cần thay thế sửa 

chữa cho phù hợp. 

Đề án thiết kế phải được duyệt và chuyển giao hồ sơ thiết kế cho bên sửa chữa 

theo quy định hợp đồng, thoả thuận liên quan đến công tác sửa chữa và vận chuyển. 

Nghiệm thu cách điện và phụ kiện mắc dây dẫn phải kiểm tra như sau: 

+ Phải có phiếu kiểm tra chất lượng từng lô cách điện của nhà máy chế tạo. 

+ Trên bề mặt cách điện không có vết nứt cà các khuyết tật khác. 

Phụ kiện phải gia công, đúng tiêu chuẩn quy định và không có vết nứt rổ trên bề 

mặt. Các đai ốc phải vặn ra lắp vào dễ dàng suốt chiều dài ren. 

3.2 Giám sát sửa chữa MBA: 

Công tác sửa chữa, bảo dưỡng:  

- Khi rút ruột MBA để kiểm tra có phòng Kỹ thuật giám sát, đánh giá chất 

lượng thiết bị, vật tư bị hư hỏng cần thay thế, sửa chữa. 
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- Đặt hàng vật tư đúng chủng loại, kích thước, đảm bảo chất lượng vận hành 

thiết bị. 

- Trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn chế tạo máy biến 

áp, thiết bị của nhà sản xuất. 

- Sử dụng các dụng cụ để tháo dỡ, sửa chữa và lắp lại đúng qui cách, đúng 

chủng loại đối với vật tư thiết bị đó. 

- Khi hoàn thành thí nghiệm đầy đủ các thông số, hạng mục thí nghiệm áp dụng 

đối với thiết bị mới sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng. 

3.3. Biện pháp an toàn sửa chữa: 

- Đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị trong quá trình sửa chữa bảo 

dưỡng. 

- Sử dụng các dụng cụ đúng qui cách, đúng chủng loại. 
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